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1 225770 Thái Khánh An 01/10/2004 Cà Mau DH22XET04

2 236632 Lê Thị Ngọc Anh 12/06/2005 Cần Thơ DH23TDT01

3 241332 Đinh Thiện Bửu 28/10/2006 An Giang DH24YKH02

4 241189 Lê Nguyễn Hoàng Duy 01/01/2006 Kiên Giang DH24YKH02

5 241016 Phạm Thị Ngọc Duy 17/05/2006 Trà Vinh DH24YKH02

6 241475 Bao Mỷ Duyên 17/07/2006 Cà Mau DH24YKH02

7 224353 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 02/12/2004 Vĩnh Long DH22KTO02

8 244323 Võ Ngọc Hận 16/09/2006 An Giang DH24YKH07

9 241523 Võ Ngọc Xuân Hương 20/08/2005 Sóc Trăng DH24YKH02

10 244715 Trần Thanh Huy 08/03/2006 Cà Mau DH24YKH07

11 244340 Đặng Lê Anh Kiệt 03/01/2006 An Giang DH24TCN04

12 241648 Đặng Tuyết Lam 26/11/2006 Kiên Giang DH24YKH03

13 239779 Bùi Thị Thu Lan 18/03/2005 An Giang DH23KTO03

14 211984 Lai Đại Lộc 14/10/2003 Đồng Tháp DH21LKT01

15 241187 Trần Xuân Mai 16/03/2006 Tiền Giang DH24YKH02

16 233137 Nguyễn Hoàng Minh 06/10/2005 Đồng Tháp DH23TDT01

17 241895 Vũ Ngọc Minh 01/01/2006 An Giang DH24YKH03

18 212129 Lâm Kim Ngân 21/11/2003 Đồng Tháp DH22QLD01

19 245090 Trần Thu Ngân 18/07/2005 An Giang DH24YKH07

20 236646 Châu Bảo Ngọc 31/12/2005 Cà Mau DH23CNT02

KN4 Thuyết trình 
và Làm việc nhóm

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ DANH SÁCH LỚP KỸ NĂNG MỀM - NĂM 2025
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO CHUẨN ĐẦU RA BẮT ĐẦU HỌC: 06/01/2025

Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.
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21 234770 Nguyễn Bảo Ngọc 23/07/2005 Bạc Liêu DH23TDT01

22 241579 Nguyễn Hồng Ngọc 15/08/2006 An Giang DH24YKH03

23 241434 Trần Phúc Nhan 27/09/2006 Bạc Liêu DH24YKH02

24 240201 Nguyễn Thị Kiều Oanh 28/04/2006 Cần Thơ DH24YKH02

25 243080 Thào Xuân Phong 28/01/2006 Đắk Lắk DH24YKH05

26 241451 Trần Minh Quy 04/11/2006 Bến Tre DH24YKH02

27 223901 Nguyễn Ngọc Quyền 11/03/2004 Cà Mau DH22QLD01

28 232874 Võ Hoàng Salin 04/10/2005 Sóc Trăng DH23TDT01

29 211135 Võ Minh Thành 19/03/2003 Cần Thơ DH21QTK07

30 237456 Huỳnh Thị Thu Thảo 15/05/2005 Kiên Giang DH23KTO03

31 241059 Nguyễn Phương Thảo 30/05/2006 Tiền Giang DH24YKH02

32 224916 Nguyễn Thanh Thảo 15/09/2004 Vĩnh Long DH22KTO02

33 226057 Võ Ngọc Thảo 12/07/2004 0 DH22XET04

34 242032 Võ Nguyễn Minh Thảo 10/04/2006 An Giang DH24YKH03

35 234769 Nguyễn Diễm Thi 08/11/2005 Cần Thơ DH23CNT02

36 211997 Lê Thái Hạ Thiên 14/06/2003 Cần Thơ DH21CNT02

37 235660 Huỳnh Thanh Thư 03/08/2005 Vĩnh Long DH23TCN03

38 241703 Nguyễn Thị Minh Thư 09/08/2006 Kiên Giang DH24YKH03

39 241113 Lý Nguyễn Hồng Thy 28/07/2006 Kiên Giang DH24YKH02

40 235259 Nguyễn Thị Cẩm Tiên 24/12/2005 An Giang DH23CNT02





1 2 3 4 KT 1 2 3 4 KT 1 2 3 4 KT 1 2 3 4 KT

KN4 Thuyết trình 
và Làm việc nhóm

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ DANH SÁCH LỚP KỸ NĂNG MỀM - NĂM 2025
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO CHUẨN ĐẦU RA BẮT ĐẦU HỌC: 06/01/2025

Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

ST
T

MÃ SV HỌ VÀ TÊN
NGÀY 
SINH

NƠI SINH LỚP

KN1 ra Quyết định 
và Xử lý vấn đề

KN2 chuẩn bị CV 
và trả lời Phỏng vấn

KN3 Giao tiếp 
và Ứng xử

41 241369 Lâm Lưỡng Toàn 02/01/2006 Bạc Liêu DH24YKH02

42 240838 Đặng Tommy 23/03/2006 An Giang DH24NNA01

43 211908 Phan Thị Ngọc Trầm 20/07/2003 Bạc Liêu DH21CNT02

44 241657 Lê Nguyễn Minh Tú 30/03/2006 Kiên Giang DH24YKH03

45 241216 Huỳnh Thái Thảo Vy 11/05/2006 An Giang DH24YKH02

46 237535 Nguyễn Bảo Vy 08/07/2005 Vĩnh Long DH23KTO03

47 241709 Võ Thị Tường Vy 03/07/2006 Long An DH24YKH03

48 242161 Nguyễn Như Ý 09/07/2006 Cà Mau DH24MAR02

49 241588 Trần Mỹ Ý 19/05/2006 An Giang DH24YKH03

50 234732 Trương Như Ý 06/02/2005 Kiên Giang DH23CNT02
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